
I 1.205,7 535 670,7

1

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị 

tiên tiến trong chế biến xay xát lúa 

gạo

Cơ sở Ký Thị Hen  Ký Thị Hen

Số 01- quốc lộ 1, khóm 2, 

phường 7, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng

670 285 385

2

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị 

tiên tiến trong sản xuất khoai lang 

sấy

Cơ sở sản xuất kinh 

doanh thực phẩm Vạn Đạt 
Nguyễn Tấn Đạt

Số 305/4B Nguyễn Văn Linh, 

phường 2, tỉnh Sóc Trăng
326,7 158 168,7

3
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị

tiên tiến trong sản xuất sữa chua

Công ty TNHH SX-TM

bánh kẹo Ba Xuyên 
Hà Minh Tuấn

Số 56 Đoàn Thị Điểm, phường 

3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

209 92 117

II 902,885 400 502,885

4

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị 

tiên tiến trong sản xuất nước chanh - 

mật ong

Công ty TNHH TM DV 

Huỳnh Nguyên
Huỳnh Khắc Nguyên

Số 18B Quốc lộ 61B, Khóm 3, 

Phường 1, thị xã Ngã Năm, 

tỉnh Sóc Trăng

632,885 275 357,885

5

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị 

tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm 

từ trái mãng cầu

Công ty TNHH Cẩm Thiều  Dương Minh Trung

Số 26A Quốc lộ 61B, khóm 3, 

phường 1, thị xã Ngã Năm, 

tỉnh Sóc Trăng

270 125 145

III 577,5 282 295,5

6
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị 

tiên tiến trong sản xuất bún

Hộ kinh doanh Giang 

Tiến Quốc 
Giang Tiến Quốc 

Ấp Phú Thứ, xã Phú Hữu, 

huyện Long Phú, tỉnh Sóc 

Trăng

253 125 128

7

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị 

tiên tiến trong sản xuất Đông trùng 

hạ thảo

Hộ kinh doanh Cơ sở sản 

xuất - kinh doanh Nấm 

Bảo Đăng 

Trần Vũ Phong

Ấp Phụng Tường 2, xã Song 

Phụng, huyện Long Phú, tỉnh 

Sóc Trăng

324,5 157 167,5

IV 329,558 161 168,558HUYỆN CHÂU THÀNH

Tên đề án

ĐVT: Triệu đồng

Tổng kinh phí 

thực hiện

THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

Kinh phí 

khuyến công 

địa phương 

hỗ trợ

Địa chỉChủ cơ sở
Kinh phí đơn 

vị thụ hưởng 

đóng góp

DANH SÁCH

 CÁC CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC HỖ TRỢ TỪ NGUỒN KINH PHÍ 

 KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Thông báo số: 99/TB-TTKC ngày 29 tháng 7  năm 2022 của Trung tâm Khuyến công & TVPTCN)

Tên cơ sở

Trong đó

THỊ XÃ NGÃ NĂM

HUYỆN LONG PHÚ

STT



Tên đề án
Tổng kinh phí 

thực hiện

Kinh phí 

khuyến công 

địa phương 

hỗ trợ

Địa chỉChủ cơ sở
Kinh phí đơn 

vị thụ hưởng 

đóng góp

Tên cơ sở

Trong đó

STT

8
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị 

tiên tiến trong sản xuất lạp xưởng

Hộ kinh doanh Thành 

Hiệp Long
Lê Nhật Linh

 Ấp Thọ Hòa Đông A, xã Phú 

Tâm huyện Châu Thành, tỉnh 

Sóc Trăng

112,75 55 57,75

9

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị 

tiên tiến trong chế biến xay xát lúa 

gạo

Hộ kinh doanh Nhà máy 

xay xát Anh Tuấn 
Lý Văn Chương

Ấp Kinh Mới, xã An Ninh, 

huyện Châu Thành, tỉnh Sóc 

Trăng

216,808 106 110,808

V 132 66 66

10
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị 

tiên tiến trong sản xuất bánh mì

Hộ kinh doanh lò bánh mì 

Mến 
Phan Bội Ngọc

Ấp Bưng Cóc, xã Phú Mỹ, 

huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng
132 66 66

VI 273,9 130 143,9

11
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị 

tiên tiến trong sản xuất bánh mì

Hộ kinh doanh bánh mì 

Hoàng Phát 
Trần Thị Thúy Tâm

Ấp An Ninh, thị trấn An Lạc 

Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh 

Sóc Trăng

273,9 130 143,9

VII 377,85 181 196,85

12
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị 

tiên tiến trong sản xuất bánh mì

Hộ kinh doanh Cơ sở  

bánh mì Linh Nguyên 
Bùi Vũ Linh

Ấp 15, xã Vĩnh Lợi, huyện 

Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
150,15 72 78,15

13
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị 

tiên tiến trong sản xuất bánh mì

Hộ kinh doanh Thạch 

Kiều Tiên 
Thạch Kiều Tiên 

 Số 165, Ấp Kinh Ngay 1, Thị 

trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh 

Trị, tỉnh Sóc Trăng

227,7 109 118,7

3.799,393 1.755 2.044,393

HUYỆN KẾ SÁCH

TỔNG

HUYỆN THẠNH TRỊ

HUYỆN MỸ TÚ
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